
CÁC H P CH T H U C  Ợ Ấ Ữ Ơ
M CH VÒNGẠ  



 Tính ch t v t lý:ấ ậ
  - Parathion tinh khi t là ch t l ng không mùi có ế ấ ỏ

màu vàng nh t.nguyên li u dung trong k  thu t ạ ệ ỹ ậ
có màu nâu s m mùi t i.ẫ ỏ

  - Ít tan trong n c ( 20- 25mg/l  25ướ ở 0C) . tan h u ầ
h t trong các dung môi h u c , các lo i d u m .ế ữ ơ ạ ầ ỏ

        - Khá n đ nh  đ  pH trung tính ho c h i ổ ị ở ộ ặ ơ
acid.

 T i pH=5 -6, 25ạ 0C kho ng 1% thu  phân trong ả ỷ
62 ngày.

        - B  th y phân nhanh trong dung d ch ki m.ị ủ ị ề
  - Áp su t h i: 5mPa ( 20 ấ ơ 0C )
  - Nhi t đ  nóng ch y: 6.1 ệ ộ ả 0C.

-

H p ch t h u c  m ch vòng th m PAHsợ ấ ữ ơ ạ ơ  



                   NỘI DUNG :

1. Gi iớ  thiêu chung ̣
2. Tinh chât  hoa lý ́ ́ ́
3. Th  nghiêm đôc hocử ̣ ̣ ̣
4. Biên phap x  lỵ ́ ử ́

 
Ngu n g cồ ố
- Không s  d ng và th i tr c ti p ra môi ử ụ ả ự ế
tr ng. ườ
- Đ c đ a vào môi tr ng m t cách ượ ư ườ ộ
gián ti p qua các ho t đ ng công nghi p, ế ạ ộ ệ
giao thông, ho t đ ng đô th  ạ ộ ị
- Khi đ t cháy các nguyên li u ch a ố ệ ứ
cacbon và hydro 
- T  các bãi x  lý ch t th i. ừ ử ấ ả
- Do các s  c  v  môi tr ng.ự ố ề ườ
- Có kho ng 16 lo i PAHs r t đ c h i ả ạ ấ ộ ạ



 Tính ch t v t lý:ấ ậ
  - Parathion tinh khi t là ch t l ng không mùi có ế ấ ỏ

màu vàng nh t.nguyên li u dung trong k  thu t ạ ệ ỹ ậ
có màu nâu s m mùi t i.ẫ ỏ

  - Ít tan trong n c ( 20- 25mg/l  25ướ ở 0C) . tan h u ầ
h t trong các dung môi h u c , các lo i d u m .ế ữ ơ ạ ầ ỏ

        - Khá n đ nh  đ  pH trung tính ho c h i ổ ị ở ộ ặ ơ
acid.

 T i pH=5 -6, 25ạ 0C kho ng 1% thu  phân trong ả ỷ
62 ngày.

        - B  th y phân nhanh trong dung d ch ki m.ị ủ ị ề
  - Áp su t h i: 5mPa ( 20 ấ ơ 0C )
  - Nhi t đ  nóng ch y: 6.1 ệ ộ ả 0C.

Trong n c b  m t  th ng nh  h n 0,4µg/l, ướ ề ặ ườ ỏ ơ
Trong đ t vào kho ng 3µg/kg ấ ả
Trong c n l ng  n c ngu n vùng công nghi p t i ặ ắ ở ướ ồ ệ ớ
30000µg/l. 

WC=có kh  năng gây ung th ; C=gây ung th ; SC=gây ả ư ư
ung th  m nh; ư ạ

2. N ng đồ ộ 



 Tính ch t v t lý:ấ ậ
  - Parathion tinh khi t là ch t l ng không mùi có ế ấ ỏ

màu vàng nh t.nguyên li u dung trong k  thu t ạ ệ ỹ ậ
có màu nâu s m mùi t i.ẫ ỏ

  - Ít tan trong n c ( 20- 25mg/l  25ướ ở 0C) . tan h u ầ
h t trong các dung môi h u c , các lo i d u m .ế ữ ơ ạ ầ ỏ

        - Khá n đ nh  đ  pH trung tính ho c h i ổ ị ở ộ ặ ơ
acid.

 T i pH=5 -6, 25ạ 0C kho ng 1% thu  phân trong ả ỷ
62 ngày.

        - B  th y phân nhanh trong dung d ch ki m.ị ủ ị ề
  - Áp su t h i: 5mPa ( 20 ấ ơ 0C )
  - Nhi t đ  nóng ch y: 6.1 ệ ộ ả 0C.

PAHs Log Kow Gây ung thư S  vòng benzenố

Benz[a]anthracene 5.63 (5.30) C 4

Naphthacene 5.65 NC 4

Chrysene 5.63 (5.30) WC 4

Triphenylene 5.63   4

Benzo[b]fluoranthene 6.04 (5.74) C 4 (5)

Benzo[j]fluoranthene 6.21 C 4 (5)

Cholanthrene 6.28 C 4 (5)

7,12-Dimethylbenz[a]anthracene 6.36 SC 4

Dibenzo[a,h]fluorene 6.57 WC 4 (5)

Dibenzo[a,g]fluorene 6.57 C 4 (5)

Dibenzo[a,c]fluorene 6.57 WC 4 (5)

3-Methylcholanthrene 6.64 SC 4 (5)

Benzo[ghi]fluoranthene 6.78 NC 4 (5)

Benzo[a]pyrene 6.06 (5.74) SC 5

Benzo[e]pyrene 6.21 NC 5

Perylene 6.21 NC 5

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 6.58 (6.20) C 5(6)

Dibenz[a,h]anthracene 6.86 (6.52) C 5

Benzo[ghi]perylene 6.78 (6.20) NC 6

Coronene 7.36 NC 7



Benzopyrene 

Công th c hóa h c Cứ ọ 20H12, g m 5 vòng benzene, ồ
có hai đ ng phân là Benzo(a)pyrene và Benzo(e)pyreneồ

Benzo(a)Pyrene                                        Benzo(e)Pyrene



Benzopyrene 

S  CAS: 50-32-8ố
Nhi t đ  sôi là: 496°C.ệ ộ
Nhi t đ  nóng  ch y là: ệ ộ ả
178.1°C.
T  tr ng: 1,4 g/Cmỷ ọ 3.
Đ  tan trong n c là nh  h n ộ ướ ỏ ơ
3.8mg/L.
Áp su t b c h i  20°C không ấ ố ơ ở
đáng k .  25°C áp su t bay ể Ở ấ
h i là 5.5x10ơ ‑9mm Hg.

S  CAS:192-97-2ố
Nhi t đ  sôi:450ệ ộ
Nhi t đ  nóng ch y:228.6ệ ộ ả 0C
T  tr ng:1.286 g/Cmỷ ọ 3

Đ  tan trong n c nh  h n 2.4 mg/L. ộ ướ ỏ ơ
Áp su t b c h i  20°C không đáng k . ấ ố ơ ở ể

 25°C áp su t bay h i là 5.5x10Ở ấ ơ ‑9mm 
Hg.

Benzo(a)Pyrene Benzo(e)Pyrene 



1 .Gi i thiêu chung ơ ́ ̣ :
 Parathion là một loại thuốc trừ sâu thuộc nhóm 

lân hữu cơ (organophosphorus)
 Tên gọi: Parathion
 Tên gọi khác: Ethyl parathion, parathion ethyl 
 Tên thương mại:  Alkron, Aileron, Aphamite, 

Bladan, Corothion, Etilon, Folidol, E­605, Fostox 
E, Geofos, Kriss, Niram, Orthophos, Panthion, 
Paramar, Paraphos, Parathene, Parawet, 
Penncap­E, Phoskil, Rhodiatox, SNP, 
Soprathion, Stathion, thiophos, Vitrex 

Tính ch t hóa h cấ ọ .

    

•Ít tan trong n c, ethanol và methanol.ướ
•BP hòa tan trong dung môi h u c : lipid, benzen, ữ ơ
toluene và xylen, 
•BP có th  b  phân h y b i axit m nh.ể ị ủ ở ạ
•BP ph n ng m nh v i các tác nhân oxi hóa. ả ứ ạ ớ
•BP can thi p t i quá trình phiên mã gây bi n d , ệ ớ ế ị
ung th .ư
•BP t n t i trong không khí d i d ng h i và th  ồ ạ ướ ạ ơ ể
r n, ắ
•BP có th  phân h y b i nh ng ph n ng quang ể ủ ở ữ ả ứ
hóa trong khí quy n ể
•Còn l i s  đ c tích t  trong môi tr ng n c, ạ ẽ ượ ụ ườ ướ
đ t…và đi vào chu i th c ăn c a các sinh v t bao ấ ỗ ứ ủ ậ
g m c  con ng iồ ả ườ



Benzopyrene

•M i sinh v t s  d  dàng ti p xúc BP thông qua da, ọ ậ ẽ ễ ế
và qua các con đ ng khác nh  hô h p, th c ườ ư ấ ự
ph m, ho c ngu n n c b  nhi m. ẩ ặ ồ ướ ị ễ
•Khi  BP đi vào c  th  thì m t ph n đ c h p th   ơ ể ộ ầ ượ ấ ụ ở
máu ph n còn l i s  đ c chuy n t i các c  quan ầ ạ ẽ ượ ể ớ ơ
trong c  th , xu h ng tích t   gan th n và các mô ơ ể ướ ụ ở ậ
m , khi tích t  thì k t h p hay ph n ng v i m t s  ỡ ụ ế ợ ả ứ ớ ộ ố
ch t khác hình thành nhi u lo i h p ch t khác nhau ấ ề ạ ợ ấ
t o nên s  đ c h i h n so v i BP ban đ u.ạ ự ộ ạ ơ ớ ầ
•  chu t sau khi ti p xúc v i li u l ng Ở ộ ế ớ ề ượ
benzopyrene 46.5 mg/m3 chu t s  gi m tu i th  t  ộ ẽ ả ổ ọ ừ
109 tu n xu ng còn 60 tu n.ầ ố ầ



 Tính ch t v t lý:ấ ậ
  - Parathion tinh khi t là ch t l ng không mùi có ế ấ ỏ

màu vàng nh t.nguyên li u dung trong k  thu t ạ ệ ỹ ậ
có màu nâu s m mùi t i.ẫ ỏ

  - Ít tan trong n c ( 20- 25mg/l  25ướ ở 0C) . tan h u ầ
h t trong các dung môi h u c , các lo i d u m .ế ữ ơ ạ ầ ỏ

        - Khá n đ nh  đ  pH trung tính ho c h i ổ ị ở ộ ặ ơ
acid.

 T i pH=5 -6, 25ạ 0C kho ng 1% thu  phân trong ả ỷ
62 ngày.

        - B  th y phân nhanh trong dung d ch ki m.ị ủ ị ề
  - Áp su t h i: 5mPa ( 20 ấ ơ 0C )
  - Nhi t đ  nóng ch y: 6.1 ệ ộ ả 0C.

- Chuy n hóa c a BP ch  y u x y ra  trong gan, ph n ể ủ ủ ế ả ở ầ
ít  thành m ch máu và  trong ru t non.ở ạ ở ộ
- Sau 24 gi  thì 65% đã đ c bài ti t qua phân và 18% ờ ượ ế
qua n c ti u và 1.8% tích t   gan.ướ ể ụ ở
- EPA đ a ra n ng đ  BP an toàn không gây nh h ng ư ồ ộ ả ưở
t i s c kh e con ng i là: 0.3ng/m3ớ ứ ỏ ườ



 Tính ch t v t lý:ấ ậ
  - Parathion tinh khi t là ch t l ng không mùi có ế ấ ỏ

màu vàng nh t.nguyên li u dung trong k  thu t ạ ệ ỹ ậ
có màu nâu s m mùi t i.ẫ ỏ

  - Ít tan trong n c ( 20- 25mg/l  25ướ ở 0C) . tan h u ầ
h t trong các dung môi h u c , các lo i d u m .ế ữ ơ ạ ầ ỏ

        - Khá n đ nh  đ  pH trung tính ho c h i ổ ị ở ộ ặ ơ
acid.

 T i pH=5 -6, 25ạ 0C kho ng 1% thu  phân trong ả ỷ
62 ngày.

        - B  th y phân nhanh trong dung d ch ki m.ị ủ ị ề
  - Áp su t h i: 5mPa ( 20 ấ ơ 0C )
  - Nhi t đ  nóng ch y: 6.1 ệ ộ ả 0C.

Có 2 giai đo n chuy n hóa:ạ ể
+ Giai đo n 1: Giai đo n này đ c th c hi n ạ ạ ượ ự ệ
b i enzym mixed function oxidase (MFO) và ở
epoxydohydrase (EH) t o ra s n ph m chuy n ạ ả ẩ ể
hóa  d ng idols và epoxides.ở ạ
+ Giai đo n 2: Các s n ph m chuy n hóa c a ạ ả ẩ ể ủ
giai đo n 1 là nh ng ch t có ho t tính m nh ạ ữ ấ ạ ạ
tham gia vào các ph n ng: liên k t v i ả ứ ế ớ
glucuronic acid, glutathione t o thành h p ch t ạ ợ ấ
d  tan và đ c đào th i qua n c ti u. Liên ễ ượ ả ướ ể
k t v i AND và protein gây đ t bi n gen và ế ớ ộ ế
bi n tính protein. ế



 Tính ch t v t lý:ấ ậ
  - Parathion tinh khi t là ch t l ng không mùi có ế ấ ỏ

màu vàng nh t.nguyên li u dung trong k  thu t ạ ệ ỹ ậ
có màu nâu s m mùi t i.ẫ ỏ

  - Ít tan trong n c ( 20- 25mg/l  25ướ ở 0C) . tan h u ầ
h t trong các dung môi h u c , các lo i d u m .ế ữ ơ ạ ầ ỏ

        - Khá n đ nh  đ  pH trung tính ho c h i ổ ị ở ộ ặ ơ
acid.

 T i pH=5 -6, 25ạ 0C kho ng 1% thu  phân trong ả ỷ
62 ngày.

        - B  th y phân nhanh trong dung d ch ki m.ị ủ ị ề
  - Áp su t h i: 5mPa ( 20 ấ ơ 0C )
  - Nhi t đ  nóng ch y: 6.1 ệ ộ ả 0C.

benzopyrene-7,8 dihydrodiol-9,10 liên k t v i DNA gây ế ớ
ung thư



 Tính ch t v t lý:ấ ậ
  - Parathion tinh khi t là ch t l ng không mùi có ế ấ ỏ

màu vàng nh t.nguyên li u dung trong k  thu t ạ ệ ỹ ậ
có màu nâu s m mùi t i.ẫ ỏ

  - Ít tan trong n c ( 20- 25mg/l  25ướ ở 0C) . tan h u ầ
h t trong các dung môi h u c , các lo i d u m .ế ữ ơ ạ ầ ỏ

        - Khá n đ nh  đ  pH trung tính ho c h i ổ ị ở ộ ặ ơ
acid.

 T i pH=5 -6, 25ạ 0C kho ng 1% thu  phân trong ả ỷ
62 ngày.

        - B  th y phân nhanh trong dung d ch ki m.ị ủ ị ề
  - Áp su t h i: 5mPa ( 20 ấ ơ 0C )
  - Nhi t đ  nóng ch y: 6.1 ệ ộ ả 0C.

Bi u hi n nhi m đôc.ể ệ ễ
+ Suy gi m mi n d ch: nh h ng đ n t y, t  bào ả ễ ị ả ưở ế ủ ế
b ch huy t, lách, ạ ế
+ BP còn anh h ng đ n s  phân bào c a t  bào T.ưở ế ự ủ ế
+ nh h ng t i kh  năng sinh s n nh : s y thai, Ả ưở ớ ả ả ư ả
sinh con quái thai, gi m kh  năng sinh s n. Nguyên ả ả ả
nhân là do s n ph m chuy n hóa có ho t tính m nh ả ẩ ể ạ ạ
đ c h p th  qua nhau thai và đi vào bào thai gây ượ ấ ụ

nh h ng tr c ti p t i s  phát tri n c a thai nhi.ả ưở ự ế ớ ự ể ủ
+ Đ t bi n gen: nh h ng t i ki u hình và ki u gen, ộ ế Ả ưở ớ ể ể

nh h ng đ n s  t ng h p AND.ả ưở ế ử ổ ợ
+ Gây ung th .ư



 Tính ch t v t lý:ấ ậ
  - Parathion tinh khi t là ch t l ng không mùi có ế ấ ỏ

màu vàng nh t.nguyên li u dung trong k  thu t ạ ệ ỹ ậ
có màu nâu s m mùi t i.ẫ ỏ

  - Ít tan trong n c ( 20- 25mg/l  25ướ ở 0C) . tan h u ầ
h t trong các dung môi h u c , các lo i d u m .ế ữ ơ ạ ầ ỏ

        - Khá n đ nh  đ  pH trung tính ho c h i ổ ị ở ộ ặ ơ
acid.

 T i pH=5 -6, 25ạ 0C kho ng 1% thu  phân trong ả ỷ
62 ngày.

        - B  th y phân nhanh trong dung d ch ki m.ị ủ ị ề
  - Áp su t h i: 5mPa ( 20 ấ ơ 0C )
  - Nhi t đ  nóng ch y: 6.1 ệ ộ ả 0C.

H p ch t th m ch a g c aminợ ấ ơ ứ ố  

Benzidine

2-Naphthylamin

2- Fluorenamine



1 .Gi i thiêu chung ơ ́ ̣ :
 Parathion là một loại thuốc trừ sâu thuộc nhóm 

lân hữu cơ (organophosphorus)
 Tên gọi: Parathion
 Tên gọi khác: Ethyl parathion, parathion ethyl 
 Tên thương mại:  Alkron, Aileron, Aphamite, 

Bladan, Corothion, Etilon, Folidol, E­605, Fostox 
E, Geofos, Kriss, Niram, Orthophos, Panthion, 
Paramar, Paraphos, Parathene, Parawet, 
Penncap­E, Phoskil, Rhodiatox, SNP, 
Soprathion, Stathion, thiophos, Vitrex 

Đ C H C CÁC H P CH T H U C  CH A CHLORỘ Ọ Ợ Ấ Ữ Ơ Ứ

Đ t n cấ ướ Năm 
nghiên 
c uứ

PCBs DDT
dichlorodip
henyltrichl
oroethane 

HCHs
Hexachloroc
yclohexane 

CHLs
Chlordanes 

HCB
Hexachlorobi
phenyls 

Nh t b nậ ả 1999 1200 1600 920 780 48

Ph n lanầ 1982-1983 1100 550 292 50 20

Na uy 1977 1900 800 ND ND 150

Th y đi nụ ể 1997 1100 840 ND ND 58

Ý 1989 ND 310 89 ND ND

Anh 1992-1994 42000 2900 390 2900 750

M  và ỹ
Canada

1980s 280 3600 ND ND 87



 Tính ch t v t lý:ấ ậ
  - Parathion tinh khi t là ch t l ng không mùi có ế ấ ỏ

màu vàng nh t.nguyên li u dung trong k  thu t ạ ệ ỹ ậ
có màu nâu s m mùi t i.ẫ ỏ

  - Ít tan trong n c ( 20- 25mg/l  25ướ ở 0C) . tan h u ầ
h t trong các dung môi h u c , các lo i d u m .ế ữ ơ ạ ầ ỏ

        - Khá n đ nh  đ  pH trung tính ho c h i ổ ị ở ộ ặ ơ
acid.

 T i pH=5 -6, 25ạ 0C kho ng 1% thu  phân trong ả ỷ
62 ngày.

        - B  th y phân nhanh trong dung d ch ki m.ị ủ ị ề
  - Áp su t h i: 5mPa ( 20 ấ ơ 0C )
  - Nhi t đ  nóng ch y: 6.1 ệ ộ ả 0C.

Thành ph n m t s  ch t h u c  halogen ầ ộ ố ấ ữ ơ
th ng g p trong môi tr ngườ ặ ườ  

H p ợ
ch tấ

N c ướ
bi nể

(mg/l)

N c ướ
m tặ

(mg/l)

N c ướ
ng mầ
(mg/l)

T oả
(mg/kg)

Cá
(mg/kg)

Đ ng ộ
v t bi nậ ể
(mg/kg)

Ng i ườ
(m )ỡ

(mg/kg)

CHCl3 0.015 0.3 0.5 5 100 20 60

CCl4 0.005 0.1 0.5 0.5 40 15 20

C2HCl3 0.01 0.5 0.5 1 50 6 30

C2Cl4 0.01 0.5 1.0 3 40 20 30

C2H3Cl3 0.01 0.1 0.25 10 15 25 25



 Tính ch t v t lý:ấ ậ
  - Parathion tinh khi t là ch t l ng không mùi có ế ấ ỏ

màu vàng nh t.nguyên li u dung trong k  thu t ạ ệ ỹ ậ
có màu nâu s m mùi t i.ẫ ỏ

  - Ít tan trong n c ( 20- 25mg/l  25ướ ở 0C) . tan h u ầ
h t trong các dung môi h u c , các lo i d u m .ế ữ ơ ạ ầ ỏ

        - Khá n đ nh  đ  pH trung tính ho c h i ổ ị ở ộ ặ ơ
acid.

 T i pH=5 -6, 25ạ 0C kho ng 1% thu  phân trong ả ỷ
62 ngày.

        - B  th y phân nhanh trong dung d ch ki m.ị ủ ị ề
  - Áp su t h i: 5mPa ( 20 ấ ơ 0C )
  - Nhi t đ  nóng ch y: 6.1 ệ ộ ả 0C.

Phân lo iạ S  hi uố ệ Đ ng phân PCBsồ Gi i h n TEFớ ạ

D ng không phân c cạ ự 81 3,4,4’,5- tetrachlobiphenyl 0.0001

77 3,3’,4,4’- tetrachlobiphenyl 0.0001

126 3,3’,4,4’,5- pentachlobiphenyl 0.1

169 3,3’,4,4’,5,5’- hexachlobiphenyl 0.01

D ng phân c cạ ự 105 2,3,3’,4,4’- pentachlobiphenyl 0.0001

114 2,3,4,4’,5- pentachlobiphenyl 0.0005

123 2,3,4,4’, 5- pentachlobiphenyl 0.0001

156 2,3,3’,4,4’,5’- hexachlobiphenyl 0.0005

157 2,3,3’,4,4’,5- hexachlobiphenyl 0.0005

167 2,2’,4,4’,5,5’- hexachlobiphenyl 0.00001

189 2,3,3’,4,4’,5,5’- heptachlobiphenyl 0.0001
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Ngu n g cồ ố
- Khi đ t cháy không hòa toàn các ố
nguyên li u ch a PCBsệ ứ
- T  các bãi x  lý ch t th i. ừ ử ấ ả
- Do rò r  t  các thi t b  đi n: máy bi n ỉ ừ ế ị ệ ế
th , t  đi nế ụ ệ
- Có kho ng 240 lo i PCBs khác nhauả ạ

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=https://sci10bestq3bm.wikispaces.com/file/view/pcb_jointsky.png/62270316/pcb_jointsky.png&imgrefurl=http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php%3Fterm%3DPolychlorinated%2BBiphenyls%26lang%3D1&usg=__RW-rVdPfpIqnNm0X4_-6WSZcNso=&h=319&w=709&sz=19&hl=vi&start=8&zoom=1&tbnid=yTiEPzKCoGTe4M:&tbnh=63&tbnw=140&ei=bqNwTYKTKo7yvwPe_sW_AQ&prev=/images%3Fq%3DPCBs%2Btoxicity%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DG%26rlz%3D1W1ADRA_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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Di n ti n c a PCB  (Polychlorinated Biphenyls)ễ ế ủ
1881  báo cáo đ u tiên v  t ng h p PCBầ ề ổ ợ
1929  Cty US Swan (ti n thân c a Cty Monsanto) B t đ u s n xu t PCBề ủ ắ ầ ả ấ
1968  S  c  PCB nhi m trong s n ph m c a  Cty Kanemi Shokoự ố ễ ả ẩ ủ
1979  S  c  t ng t  t i Đài Loanự ố ươ ự ạ
Th p niên 1970-1980 th  gi i b t đ u c m  s n xu t PCB  (nh ng không ậ ế ớ ắ ầ ấ ả ấ ư
c m s  d ng)ấ ử ụ
1989  H i ngh  Basel (Th y sĩ) v  vi c ki m soát ch t PCB xuyên biên gi i,  ộ ị ụ ề ệ ể ấ ớ
phong trào chông ch t th i  đ c h i (có 152 n c cam k t—năm 2002)ấ ả ộ ạ ướ ế
1995  Tuyên ngôn Washington ra ch ng trình hành đ ng c  th  có 100 ươ ộ ụ ể
n c tham giaướ
1996   C ng đ ng Châu Âu đ  xu t ph ng h ng đ n năm 2010 không ộ ồ ề ấ ươ ướ ế
s  d ng PCBs,  lu t hoá vi c qu n lý ch t ch  PCBs và PCTsử ụ ậ ệ ả ặ ẽ
2001  H i ngh  Stockholm ra tuyên bô lo i tr  và ộ ị ạ ừ
2002  H n ch  s n xu t s  d ng  POP. 50 n c phê chu n s  ph i ng ng ạ ế ả ấ ử ụ ướ ẩ ẽ ả ư
s  d ng các trang thi t b  có ch a PCBs vào năm 2025.ử ụ ế ị ứ
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•1968 đã gây v  đ c hoá ch t nghiêm tr ng cho h n 14. 000 ụ ộ ấ ọ ơ
ng i trong đó 1.853 ng i là nh ng n n nh n b  ph i nhi m ườ ườ ữ ạ ậ ị ơ ễ
PCB (Polychlorinated Biphenyls) r t n ng ấ ặ
•Nhi u gia đình  vùng Fukuoka và Nagasaki mang các ch ng ề ở ứ
b nh kỳ quái t p th  nh  chân tay run r y, màu da n i chàm ệ ậ ể ư ẩ ổ
•Nguyên nhân các tri u ch ng l   ng i b nh  là do d u ăn có ệ ứ ạ ở ườ ệ ầ
hàm l ng PCB 2000-3000 ppm  t  s n ph m “Kaneclor 400” ượ ừ ả ẩ
m t hoá ch t có ch a PCB khi gia nhi t-chiên xào t o ra h p ộ ấ ứ ệ ạ ợ
ch t  PCDF  (Polychlorinated Dibenzofuran—m t lo i dioxin) ấ ộ ạ
đ c h i.  “Kaneclor 400” là s n ph m c a công ty hoá ch t ộ ạ ả ẩ ủ ấ
Kanegafuchi đ c s  d ng làm dung môi trong qui trình kh  mùi ượ ử ụ ử
d u cám c a Kanemi ầ ủ
•Công b  ng i b  nhi m PCB bình quân là 0.67 g và PCDF ố ườ ị ễ
(dioxin) là 5.1 mg 
•Tháng 3.1985 tòa th ng th m t nh Fukuoka quy t đ nh chính ượ ẩ ỉ ế ị
ph  ph i nh n trách nhi m cho 719 n n nhân khác,  ra l nh ủ ả ậ ệ ạ ệ
ph i tr  1,4 t  yen và hai công ty hoá ch t liên quan ph i b i ả ả ỷ ấ ả ồ
th ng t ng c ng 3, 3 t  yen ươ ổ ộ ỷ

S  c  PCB nhi m trong s n ph m c a  Cty Kanemi Shokoự ố ễ ả ẩ ủ
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1980-1984: 16.000 
t n/nămấ
1984-1989: 10.000 
t n/nămấ
1992: h n ch  s  d ngạ ế ử ụ



 Tính ch t v t lý:ấ ậ
  - Parathion tinh khi t là ch t l ng không mùi có ế ấ ỏ

màu vàng nh t.nguyên li u dung trong k  thu t ạ ệ ỹ ậ
có màu nâu s m mùi t i.ẫ ỏ

  - Ít tan trong n c ( 20- 25mg/l  25ướ ở 0C) . tan h u ầ
h t trong các dung môi h u c , các lo i d u m .ế ữ ơ ạ ầ ỏ

        - Khá n đ nh  đ  pH trung tính ho c h i ổ ị ở ộ ặ ơ
acid.

 T i pH=5 -6, 25ạ 0C kho ng 1% thu  phân trong ả ỷ
62 ngày.

        - B  th y phân nhanh trong dung d ch ki m.ị ủ ị ề
  - Áp su t h i: 5mPa ( 20 ấ ơ 0C )
  - Nhi t đ  nóng ch y: 6.1 ệ ộ ả 0C.



 Tính ch t v t lý:ấ ậ
  - Parathion tinh khi t là ch t l ng không mùi có ế ấ ỏ

màu vàng nh t.nguyên li u dung trong k  thu t ạ ệ ỹ ậ
có màu nâu s m mùi t i.ẫ ỏ

  - Ít tan trong n c ( 20- 25mg/l  25ướ ở 0C) . tan h u ầ
h t trong các dung môi h u c , các lo i d u m .ế ữ ơ ạ ầ ỏ

        - Khá n đ nh  đ  pH trung tính ho c h i ổ ị ở ộ ặ ơ
acid.

 T i pH=5 -6, 25ạ 0C kho ng 1% thu  phân trong ả ỷ
62 ngày.

        - B  th y phân nhanh trong dung d ch ki m.ị ủ ị ề
  - Áp su t h i: 5mPa ( 20 ấ ơ 0C )
  - Nhi t đ  nóng ch y: 6.1 ệ ộ ả 0C.

ChloroFluoroCacbua (CFC) 

H p ch tợ ấ Công th cứ ODP Th i gian t n t i (năm)ờ ồ ạ

CFC-11 CFCl3 1.0 60

CFC-12 CF2Cl2 1.0 120

CFC-113 CF2ClCF2Cl 0.8 90

CFC-114 CF2ClF2Cl 0.6-0.8 200

Halon -1211 CF2Br2Cl 2.2-3.5 25

Halon -1301 CBrF3 7.8-16 80-110

Halon -2402 C2F4Br2 5.0-6.2 23-28

HCFC-22 CHF3Cl 0.04-0.06 15-20

HCFC-123 CF2CHCl2 0.02-0.16 1-2

HCFC-141b CH3CFCl2 0.03-0.11 6-11

HCFC-124 CF3CHFCl 0.016-0.024 5-10

ODP: Kh  năng phá h y ozonả ủ  (Ozone Depletion Potential)
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